
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Cẩm Thủy, ngày         tháng 10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn  

xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024  

theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THỦY 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 

về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 

của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý 

tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh 

Thanh Hóa quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ 

kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ công văn số 106/SNV-CCVC ngày 11/01/2024 của Sở Nội vụ về 

việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên mầm non, phổ thông 

công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 

335/SNV-CCVC ngày 21/02/2024 của Sở Nội vụ về việc thực hiện hợp đồng lao 

động làm giáo viên mầm non và phổ thông công lập theo Nghị định 

111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 1584/SNV-CCVC ngày 

25/7/2024 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo, tuyển dụng lao động hợp đồng làm giáo viên; 

Căn cứ Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 23/9/2024 của Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Thuỷ về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên phổ thông 

công lập được hỗ trợ kinh phí đối với các trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

thuộc huyện Cẩm Thuỷ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ;  



Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 

2024 theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP tại Báo cáo số 01/BC-HĐXT ngày 

21/10/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét 

tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024 theo Nghị định 111/2022/NĐ-

CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ, gồm có 40 thí sinh (có dánh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Căn cứ danh sách thí sinh được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, 

Chủ tịch Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm tổ chức xét tuyển đúng trình tự, thủ tục 

tại Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 23/9/2024 của Chủ tịch UBND huyện 

Cẩm Thuỷ về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên phổ thông công 

lập được hỗ trợ kinh phí đối với các trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc 

huyện Cẩm Thuỷ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chủ tịch Hội đồng xét tuyển; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ;  

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Hoài 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Phê duyệt thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024  

theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thuỷ) 

 

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG  

KHÔNG PHẢI THAM GIA SÁT HẠCH (TRÚNG TUYỂN) 

 

1. Vị trí giáo viên Văn hoá tiểu học: 13 người 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí tuyển dụng 

Dân 

tộc 

Đối tượng  

ưu tiên 
Ghi chú 

1 Trương Thị Khánh Huyền 28/5/2002 

Thôn Cánh Én, xã 

Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Mường 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

  

2 Nguyễn Khánh Huyền 26/12/2002 

Thôn Chiềng Chanh, 

xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Mường 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

  

3 Phạm Hải  Linh 09/9/2002 

Thôn Vàn Thung, xã 

Cẩm Thạch, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Mường 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

  

4 Bùi Mạnh Kiên 23/3/2002 

Làng Giổi, xã Ái 

Thượng, huyện Bá 

Thước 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Mường 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

  

5 Triệu Nhật Hải 28/10/2002 

Tổ dân phố Đồng Chạ, 

thị trấn Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Kinh     



6 Cao Thị  Trang 10/7/1967 

Giang Hồng 1, xã Cẩm 

Giang, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Đại học sư 

phạm tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Mường 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

Giáo viên 

nghỉ hưu 

7 Vũ Thị  Phượng 15/02/1966 

Tổ dân phố Phong Ý, 

thị trấn Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Đại học Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Kinh   

Giáo viên 

nghỉ hưu 

8 Bùi Thị Hồng 05/5/2000 

Thôn Ngọc Liên, xã 

Cẩm Liên, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Mường 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

  

9 Nguyễn Lê Cẩm Nhi 20/10/2002 

Thôn Phú Xuân, xã 

Cẩm Tân, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Kinh     

10 Lê Quỳnh Trâm 28/4/2002 

Tổ dân phố Đại Đồng, 

thị trấn Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Kinh     

11 Vũ Thu Sáu 14/8/1991 

Tổ dân phố Nghĩa 

Dũng, thị  

trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Kinh     

12 Quách Thị Khánh Hoà 09/01/2000 

Thôn Sành, xã Cẩm 

Ngọc, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Mường 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

  

13 Bùi Minh Nguyệt 20/01/2002 

Lương Ngọc, xã Cẩm 

Lương, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân Giáo 

dục tiểu học 

Hợp đồng làm giáo viên  

Văn hoá tiểu học 
Mường 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

                                                      

 

 

 

 



2. Vị trí giáo viên Tiếng Anh tiểu học: 02 người 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí tuyển dụng Chứng chỉ Dân tộc 

Đối tượng  

ưu tiên 

1 Trương Thị Thanh 15/5/1985 

Thôn Chiềng Đông, xã 

Cẩm Thạch, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân ngoại ngữ 

 (ngành tiếng Anh) 

Hợp đồng làm giáo 

viên tiếng Anh tiểu 

học 

  Mường 
Dân tộc thiểu 

số 

2 Bùi Thị Hương 03/9/2000 

Thôn Sồi Cốc, xã 

Thành Minh, huyện 

Thạch Thành 

Cư nhân ngôn ngữ 

Anh 

Hợp đồng làm giáo 

viên tiếng Anh tiểu 

học 

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 

phạm 

Mường 
Dân tộc thiểu 

số 

 

3. Vị trí giáo viên Toán THCS: 08 người 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí tuyển dụng Dân tộc Ghi chú 

1 Hoàng Minh Tâm 13/9/2002 
Thôn Do Trung, xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm Thuỷ 
Cử nhân sư phạm toán 

Hợp đồng làm giáo 

viên Toán THCS 
Kinh   

2 Nguyễn Trọng Dũng 12/9/1991 
Duyên Thượng 2, Định Liên, 

Yên Định 
Cử nhân sư phạm toán 

Hợp đồng làm giáo 

viên Toán THCS 
Kinh 

  

3 Vũ Thị Thu Thuỷ 01/8/2002 
Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm 

Vân, huyện Cẩm Thuỷ 
Cử nhân sư phạm toán 

Hợp đồng làm giáo 

viên Toán THCS 
Kinh 

  

4 Mai Hải  Lý 29/4/2002 
Thôn Xa Liễn, xã Nga Thắng, 

huyện Nga Sơn 
Đại học sư phạm Toán 

Hợp đồng làm giáo 

viên Toán THCS 
Kinh 

  



5 Đào Thị Duyến 02/4/2002 
Định Tường, xã Thạch Định, 

huyện Thạch Thành 
Đại học sư phạm Toán 

Hợp đồng làm giáo 

viên Toán THCS 
Kinh 

  

6 Phạm Thị Hồng 19/9/2002 Cẩm Vân, Cẩm Thuỷ Đại học sư phạm Toán 
Hợp đồng làm giáo 

viên Toán THCS 
Kinh 

  

7 Lã Thị  Thảo 20/10/1988 
Thành Quang, xã Thạch Cẩm, 

huyện Thạch Thành 
Đại học sư phạm Toán 

Hợp đồng làm giáo 

viên Toán THCS 
Kinh 

  

8 Hoàng Thị Lý 20/7/1969 
Tổ dân phố Quang Trung,  

Thị trấn Phong Sơn 
Đại học sư phạm Toán-Tin 

Hợp đồng làm giáo 

viên Toán THCS 
Kinh 

Giáo viên 

nghỉ hưu 

 

4. Vị trí giáo viên Tin học THCS: 01 người 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí tuyển dụng 

Chứng 

chỉ 
Dân tộc 

1 Lê Xuân Hiến 25/3/1991 
Thôn Yên Ruộng, xã Cẩm 

Yên, huyện Cẩm Thuỷ 
Kỹ sư khoa học máy tính 

Hợp đồng làm giáo viên 

Tin học THCS 

Chứng chỉ 

NVSP 
Kinh 

 

5. Vị trí giáo viên Tiếng Anh THCS: 01 người 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí tuyển dụng 

Chứng 

chỉ 
Dân tộc 

Đối 

tượng  

ưu tiên 

1 Trần Thị Bảo Ngọc 12/01/1997 

Thôn Phúc Ngán Vải, 

xã Cẩm Ngọc, huyện 

cẩm Thuỷ 

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh 

Hợp đồng làm giáo 

viên tiếng Anh 

THCS 

  Kinh   



II. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN NHƯNG PHẢI SÁT HẠCH 

 

1. Vị trí giáo viên Ngữ văn THCS: 08 người 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí tuyển dụng 

Chứng 

chỉ 

Dân 

tộc 

Đối 

tượng  

ưu tiên 

Ghi chú 

1 Lê Thị Bích Hường 19/6/1964 

Thôn Duyên Thượng 2, 

xã Định Liên, huyện Yên 

Định 

Đại học SP Ngữ 

Văn 

Hợp đồng làm giáo 

viên Ngữ Văn THCS 
  Kinh 

  

Giáo viên 

nghỉ hưu 

2 Lê Thị  Thu 24/5/1988 

Tổ dân phố Hoàng 

Giang, thị trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm Thuỷ 

Đại học SP Ngữ 

Văn 

Hợp đồng làm giáo 

viên Ngữ Văn THCS 
  Kinh 

  

  

3 Phạm Thị Hoa 02/9/1980 

Khu Thành Phú, thị trấn 

Quán Lào, huyện Yên 

Định 

ĐH ngữ văn, Ths 

Văn 
Hợp đồng làm giáo 
viên Ngữ Văn THCS 

CC 

NVSP 
Kinh   

  

4 Lưu Thị Ánh 25/7/2001 
Thôn 1, Yên trường, Thọ 

Lập, huyện Thọ Xuân 

Cư nhân SP Ngữ 

Văn 
Hợp đồng làm giáo 
viên Ngữ Văn THCS 

  Kinh   
  

5 Quách Thị  Thuỷ 16/6/1985 

Quý Thanh, xã Cẩm 

Quý, 

 huyện Cẩm Thuỷ 

Cư nhân SP Ngữ 

Văn 
Hợp đồng làm giáo 
viên Ngữ Văn THCS 

  Mường DTTS 

  

6 Phạm Thị Tiến 02/5/1983 
Yên Cư, xã Cẩm Tâm, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Đại học SP Ngữ 

Văn 
Hợp đồng làm giáo 
viên Ngữ Văn THCS 

  Mường DTTS 
  

7 Nguyễn Thị Chinh 24/5/1993 

Thôn Quý Sơn, xã Cẩm 

Quý, 

 huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân Văn học 
Hợp đồng làm giáo 
viên Ngữ Văn THCS 

CCNVSP Mường DTTS 

  

8 Lê Thị Nga 02/3/1985 
Thôn Thái Long, xã Cẩm 

Long, huyện cẩm Thuỷ 
ĐHSP Ngữ văn 

Hợp đồng làm giáo 

viên Ngữ Văn THCS 
CCNVSP Mường DTTS 

  



2. Vị trí giáo viên Sinh học THCS: 02 người 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí tuyển dụng 

Dân 

tộc 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Hương Bưởi 15/01/2002 
Tôn Tô, xã Cẩm Bình, 

huyện Cẩm Thuỷ 
Đại học SP Sinh Hợp đồng làm giáo viên Sinh THCS Kinh   

2 Đỗ Thanh Nhàn 22/11/2002 

Thôn Sẻ, xã Cẩm 

Bình, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân SP 

Sinh 
Hợp đồng làm giáo viên Sinh THCS Kinh   

 

3. Vị trí giáo viên Thể dục THCS: 05 người 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí tuyển dụng 

Dân 

tộc 

Đối 

tượng  

ưu tiên 

1 Phạm Bá  Cơ 13/11/1984 
Tiên Lăng, Cẩm Vân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân SP 

TDTT 
Hợp đồng làm giáo viên Thể dục THCS Kinh Con TB 

2 Phùng Bá Hiệp 12/3/1986 

Chiềng Đông, xã Cẩm 

Thach, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Đại học SPTDTT Hợp đồng làm giáo viên Thể dục THCS Kinh 

  

3 Phạm Thu Uyên 17/02/2002 

Thôn Sống, xã Cẩm 

Ngọc, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân GDTC Hợp đồng làm giáo viên Thể dục THCS Mường DTTS 

4 Bùi Minh Ngọc 20/10/1987 

Thôn Đồng Lão, xã 

Cẩm Ngọc, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân SP 

TDTT 
Hợp đồng làm giáo viên Thể dục THCS Mường DTTS 

5 Triệu Hoàng Chung 08/8/1992 
Thạch An, xã Cẩm 

Liên, huyện Cẩm Thuỷ 
Đại học SPTDTT Hợp đồng làm giáo viên Thể dục THCS Dao DTTS 
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